
STT MSSV HỌ VÀ TÊN SỐ GHẾ Đợt KHÓA ĐIỆN THOẠI E-MAIL Ghi chú

1 1554060101 Doãn Thị Hồng A.007 Đợt 1 2015 0971953298 1554060101hong@ou.edu.vn

2 1454060229 Bùi Thị Kim Quyên A.008 Đợt 1 2014 0969396321 buikim111ou@gmail.com

3 1454060061 Trần Định A.009 Đợt 1 2014 0976141284 1454060061dinh@ou.edu.vn

4 1454060351 Đỗ Nguyễn Tường Vi A.010 Đợt 1 2014 01686075189 donguyentuongvi2509@gmail.com

5 1454060340 Lê Quang Hoàng Tùng A.011 Đợt 1 2014 0967085067 hoangtung24021611@gmail.com

6 1454060013 Phan Chí Bảo A.012 Đợt 1 2014 01657505813 baophan240996@gmail.com

7 1454060244 Lê Thị Minh Tâm B.007 Đợt 1 2014 01643337477 1454060244tam@ou.edu.vn

8 1454060307 Võ Hà Trang B.008 Đợt 1 2014 0166741457 vohatrang1996@gmail.com

9 1454060099 Văn Trung Hiếu B.009 Đợt 1 2014 0968491235 Vantrunghieu94@gmail.com

10 1454060175 Nguyễn Thị Trà My C.012 Đợt 2 2014 096 5155 640 1996tramy@gmail.com

11 1454060107 Phạm Cẩm Hòa C.011 Đợt 2 2014 01639755580 camhoa@asoft.com.vn

12 1454060333 Nguyễn Thị Bích Tuyền C.010 Đợt 2 2014 01653569949 bichtuyen5496@gmail.com

12 1454060295 Lê Văn Võ Toàn C.009 Đợt 2 2014 0946332449 vanvotoan,le@gmail.com

14 1454060092 Nguyễn Gia Hân C.008 Đợt 2 2014 0933998126 giahan092@gmail.com

15 1454060266 Phạm Đức Thọ C.007 Đợt 2 2014 0869209154 1454060266tho@ou.edu.vn

16 1454060297 Hoàng Đỗ Quỳnh Trang B.012 Đợt 2 2014 01685674073 quynhtrangdl119@gmail.com

17 1454060328 Lê Thị Thanh Trúc B.011 Đợt 2 2014 0166 45 77 055 lethithanhtruc1703@gmail.com

18 1454060348 Nguyễn Tú Uyên B.010 Đợt 2 2014 01633870345 1454060348uyen@ou.edu.vn

19 1454060012 Phan Trần Ngọc Ánh A.013 Đợt 3 2014 0978712759 ngocanh161296@gmail.com
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20 1454060034 Tô Thị Ngọc Dung A.014 Đợt 3 2014 0982470335 tongocdung01@gmail.com

21 1454060197 Lê Tấn Nhân A.015 Đợt 3 2014 01644407914 letannhanou@gmail.com

22 1454060322 Hà Minh Trí A.016 Đợt 3 2014 0988553374 1454060322tri@ou.edu.vn

23 1054060007 Trương Phạm Thùy Anh A.017 Đợt 3 2010 0984144433 thuyanh36@gmail.com

24 1254060146 Nguyễn Thị Diệu Linh A.018 Đợt 3 2012 01626769325 ntd.linh94@gmail.com

25 1454020090 Lưu Thiên Phúc B.013 Đợt 3 2014 0919998696 luuthienphuc.1996@gmail.com

26 1454060002 Đặng Ngọc Quỳnh Anh B.014 Đợt 3 2014 01224783451 dangngocquynhanh2017@gmail.com

27 1454060019 Nguyễn Thành Loan Chi B.015 Đợt 3 2014 01224942274 loanchi2209@gmail.com

28 1454060021 Phạm Thế Cường C.018 Đợt 4 2014 01217767071 phamcuong190595@gmail.com

29 1454060030 Nguyễn Thị Nguyệt Dung C.017 Đợt 4 2014 0987473520 dungnguyen7996@gmail.com

30 1454060033 Phạm Thị Thùy Dung C.016 Đợt 4 2014 0968806361 phamthithuydung183@gmail.com

31 1454060038 Đỗ Văn Duy C.015 Đợt 4 2014 0987320363 Dovanduy094@gmail.com

32 1454060041 Lâm Thị Mỹ Duyên C.014 Đợt 4 2014 0969991796 duyenlam.tm@gmail.com

33 1454060043 Lư Thúy Duyên C.013 Đợt 4 2014 01692683233 Luthuyduyen1703@gmail.com

34 1454060047 Nguyễn Ngọc Dũng B.018 Đợt 4 2014 0896612692 tieuanh477@gmail.com

35 1454060049 Dương Ngọc Thùy Dương B.017 Đợt 4 2014 0909871087 duongngocthuyduong@gmail.com

36 1454060058 Lâm Chí Định B.016 Đợt 4 2014 01627924447 dakilam@gmali.com

37 1454060063 Lê Thị Đông A.019 Đợt 5 2014 0962394927 donglele2884@gmail.com

38 1454060064 Châu Văn Đựng A.020 Đợt 5 2014 01257324103 chauvandung1994@gmail.com

39 1454060068 Nguyễn Thị Thùy Giang A.021 Đợt 5 2014 01679999451 giangnguyen2308996@gmail.com

40 1454060070 Nguyễn Thị Trà Giang A.022 Đợt 5 2014 01672293869 tragiang.pl96@gmail.com

41 1454060071 Chu Khánh Hà A.023 Đợt 5 2014 0964333361 Khanhha28796@gmail.com

42 1454060077 Nguyễn Thị Thu Hà A.024 Đợt 5 2014 01236077118 thuha2996@gmail.com

43 1454060087 Nguyễn Thị Thu Hằng B.019 Đợt 5 2014 01289995768 hang196nt@gmail.com



44 1454060341 Hoàng Thị Tươi B.020 Đợt 5 2014 0967219559 hoangtuoi2503@gmail.com

45 1454060093 Trần Thị Hết B.021 Đợt 5 2014 964134846 TranHet44@gmail.com

46 1454060094 Cao Thị Hiền C.024 Đợt 6 2014 01646165118 caohien0305th@gmail.com

47 1454060103 Trần Thị Hoàn C.023 Đợt 6 2014 0961058224 Hoantran.1512@gmail.com

48 1454060109 Bùi Thị Phương Hồng C.022 Đợt 6 2014 0969103962 phuonghong1291996@gmail.com

49 1454060110 Nguyễn Thị Thu Hồng C.021 Đợt 6 2014 0961246879 hong246879@gmail.com

50 1454060116 Nguyễn Thị Thanh Huyền C.020 Đợt 6 2014 01659315093 thanhhuyengian@gmail

51 1454060120 Trần Như Huỳnh C.019 Đợt 6 2014 09695050538 huynh300996@gmail.com

52 1454060121 Lê Phương Hùng B.024 Đợt 6 2014 01644898896 1454060121Hung@ou.edu.vn

53 1454060127 Phan Thị Thu Hương B.023 Đợt 6 2014 0976823121 van.huong190696@gmail.com

54 1454060128 Phạm Thị Xuân Hương B.022 Đợt 6 2014 01649472967 xuanhuongdhm@gmail.com

55 1454060140 Nguyễn Thị Hồng Lam A.025 Đợt 7 2014 0905665079 Lamnguyen101195@gmail.com

56 1454060141 Hoàng Thị Lan A.026 Đợt 7 2014 01649105103 lanhoang926@gmail.com

57 1454060142 Nguyễn Thị Hoàng Lan A.027 Đợt 7 2014 0973283744 Hoanglan28396@gmail.com

58 1454060147 Đinh Bích Liên A.028 Đợt 7 2014 01647906527 dinhbichlien96@gmail.com

59 1454060148 Hà Thị Kim Liên A.029 Đợt 7 2014 01676980675 hathikimlien22@gmail.com

60 1454060149 Nguyễn Thị Mỹ Liên A.030 Đợt 7 2014 0978365343 Ntmlien96@gmail.com

61 1454060152 Nguyễn Hoàng Linh B.025 Đợt 7 2014 01669301093 linhnguyenlk44@gmail.com

62 1454060153 Nguyễn Thị Mỹ Linh B.026 Đợt 7 2014 01236818335 nguyenthimylinh230596@gmail.com

63 1454060154 Nguyễn Thị Thùy Linh B.027 Đợt 7 2014 01685580286 nguyenthuylinh293@gmail.com

64 1454060158 Phan Thị Thanh Lịch C.030 Đợt 8 2014 0965549943 thanhlichou2014@gmail.com

65 1454060163 Nguyễn Thị Ngọc Lụa C.029 Đợt 8 2014 0989449994 luanguyen122@gmail.com

66 1454060164 Bùi Văn Lượng C.028 Đợt 8 2014 0988945216 luong.tplaw@gmail.com



67 1454060169 Nguyễn Xuân Mai C.027 Đợt 8 2014 01279100796 nguyenxuanmai1007@gmail.com

68 1454060173 Nguyễn Thị Kiều My C.026 Đợt 8 2014 01638304981 kieumy180896@gmail.com

69 1454060182 Nguyễn Thị Thùy Ngân C.025 Đợt 8 2014 01689840299 Thuyngana1.95@gmail.com 

70 1454060185 Hồ Văn Ngọc B.030 Đợt 8 2014 01696694395 ngochovan1996@gmail.com

71 1454060187 Nguyễn Thị Bích Ngọc B.029 Đợt 8 2014 01635831987 bichngoc.lkt06@gmail.com

72 1454060190 Nguyễn Út Nguyên B.028 Đợt 8 2014 01664493306 nguyenouit@gmail.com

73 1454060193 Hồ Thị Nguyệt A.031 Đợt 9 2014 0968902633 Nguyetholaw@gmail.com

74 1454060202 Nguyễn Ngọc Phương Nhi A.032 Đợt 9 2014 0941944544 Nguyenngocphuongnhi19@gmail.com

75 1454060204 Nguyễn Thị Thảo Nhi A.033 Đợt 9 2014 0985430795 thaonhinguye168@gmail.com

76 1454060205 Nguyễn Thị Tuyết Nhi A.034 Đợt 9 2014 0988608849 nhibeo6712@gmail.com

77 1454060214 Nguyễn Văn Niêm A.035 Đợt 9 2014 01683958184 vanniemlk04ou@gmail.com

78 1454060215 Đặng Hoài Niệm A.036 Đợt 9 2014 01242111096 hoainiemou@gmail.com

79 1454060216 Nguyễn Thị Kim Oanh B.031 Đợt 9 2014 1674694209 1454060216oanh@ou.edu.vn

80 1454060219 Bùi Minh Phúc B.032 Đợt 9 2014 0902376802 Buiphuc1208@gmail.com

81 1454060223 Lê Hoài Phương B.033 Đợt 9 2014 0932728371 lhplk01.bee@gmail.com

82 1454060224 Ngô Thị Diễm Phương C.036 Đợt 10 2014 01233203515 ngothidiemphuong216@gmail.com

83 1454060227 Nguyễn Thị Phước C.035 Đợt 10 2014 01697693594 1006phuoc@gmail.com

84 1454060228 Đặng Kim Phượng C.034 Đợt 10 2014 01679571896 phuongdang6464@gmail.com

85 1454060236 Nguyễn Thị Diệu Quỳnh C.033 Đợt 10 2014 01696403404 dieuquynh21@gmail.com

86 1454060237 Huỳnh Thị Sang C.032 Đợt 10 2014 01644688012 Huynhsang0126@gmail.com

87 1454060238 Mai Thị Bích Sang C.031 Đợt 10 2014 0968645109 maithibichsang@gmail.com 

88 1454060289 Trần Thị Thuỷ Tiên B.036 Đợt 10 2014 0968733740 Tranthuytien191296@gmail.com

89 1454060249 Nguyễn Thị Thu Thanh B.035 Đợt 10 2014 0982257819 thuthanh13596@gmail.com



90 1454060259 Nguyễn Thị Hồng Thắm B.034 Đợt 10 2014 0975739303 nguyenthihongthambpp@gmail.com

91 1454060264 Nguyễn Thị Kim Thoa A.037 Đợt 11 2014 0972859497 1454060264thoa@ou.edu.vn

92 1454060265 Đỗ Trung Thọ A.038 Đợt 11 2014 0984430944 trungtholaw@gmail.com

93 1454060268 Nguyễn Thị Mộng Thơ A.039 Đợt 11 2014 01634946683 nguyenthimongtho83@gmail.com

94 1454060269 Nguyễn Thị Cẩm Thu A.040 Đợt 11 2014 01663434923 1454060268thu@ou.edu.vn

95 1454060270 Nguyễn Thị Minh Thu A.041 Đợt 11 2014 01253254474 nguyenminhthu06031996@gmail.com
Chưa nhận lễ phục, chiều 

22/9/2018

96 1454060274 Hồ Thị Thanh Thúy A.042 Đợt 11 2014 01644679808 thuyho261@gmail.com

97 1454060275 Trần Thị Thúy B.037 Đợt 11 2014 01666485879 tranthithuy247.lkt@gmail.com

98 1454060276 Đồng Thị Minh Thùy B.038 Đợt 11 2014 0932730473 thuydong81195@gmail.com

99 1454060278 Nguyễn Ngọc Minh Thùy B.039 Đợt 11 2014 0983987617 thuynguyen091196@gmail.com

100 1454060282 Lê Thị Hồng Thương C.042 Đợt 12 2014 01664376989 thuong.lth96@gmail.com

101 1454060287 Nguyễn Thị Vân Tiên C.041 Đợt 12 2014 01203364757 vantien.nt96@gmail.com

102 1454060374 Lương Thị Mộng Hà C.040 Đợt 12 2014 01673197347 Mongha175@gmail.com

103 1454060292 Phạm Thị Tiết C.039 Đợt 12 2014 01669087301 phamthitiet106@gmail.com

104 1454060300 Lương Thị Thùy Trang C.038 Đợt 12 2014 0946844625 tranglou.dhm@gmail.com

105 1454060302 Nguyễn Thị Mỹ Trang C.037 Đợt 12 2014 0964662810 mytrangnguyenthi96@gmail.com

106 1454060304 Thành Diệu Trang B.042 Đợt 12 2014 01634062167 dieutrangthanh@gmail.com

107 1454060309 Hồ Thị Minh Trâm B.041 Đợt 12 2014 01657974777 Minhtram270796@gmail.com

108 1454060314 Võ Thị Triều B.040 Đợt 12 2014 01655553841 trieu2104@gmail.com

109 1454060321 Võ Ngọc Tuyết Trinh A.043 Đợt 13 2014 01643723251 tuyettrinh204@gmail.com

110 1454060324 Nguyễn Minh Trí A.044 Đợt 13 2014 01667738823 Nguyenminhtri753@gmail.com



111 1454060330 Nguyễn Thị Thanh Trúc A.045 Đợt 13 2014 01654415745 1454060330Truc@ou.edu.vn

112 1454060335 Nguyễn Thị Thanh Tuyền A.046 Đợt 13 2014 0974430959 nguyenthithanhtuyen271295@gmail.com 

113 1454060336 Trương Thị Thanh Tuyền A.047 Đợt 13 2014 01626338236 truongthithanhtuyen111@gmail.com

114 1454060350 Nguyễn Thị Tường Vân A.048 Đợt 13 2014 0902872013 tuongvan170495@gmail.com

115 1454060356 Lê Hoàng Vũ B.043 Đợt 13 2014 0975768632 hoangvu230995@gmail.com

116 1454060364 Nguyễn Trương Thảo Xuyên B.044 Đợt 13 2014 01688713286 xuyennguyen1800@gmail.com

117 1454060365 Trần Kim Xuyến B.045 Đợt 13 2014 907847021 kxuyen520@gmail.com

118 1454060369 Nguyễn Thị Hoài Yến C.048 Đợt 14 2014 01224434480 hoaiyen17041996@gmail.com

119 1454060371 Phạm Thị Nguyễn Yến C.047 Đợt 14 2014 0942973713 yennynguyenyen@gmail.com

120 1454060377 Đinh Văn Phong C.046 Đợt 14 2014 01633506266 vanphongdhm95@gmail.com

121 1454060380 Cam Thị Trinh C.045 Đợt 14 2014 01248155355 1454060380trinh@ou.edu.vn"

122 1456010127 Nguyễn Ngọc Thùy Trang C.044 Đợt 14 2014 01203996814 nguyenngocthuytrang579@gmail.com

123 1456020016 Phạm Ngọc Dũng C.043 Đợt 14 2014 01203993161 Ngocdung644@gmail.com

124 1626115438 Trương Như Tuấn B.048 Đợt 14 2014 01626115438 tuanlaw96@gmail.com

125 1454060239 Nguyễn Đình Sang B.047 Đợt 14 2014 0974.831.488 Dinhsangouuu@gmail.com Bổ sung

126 1554060138 Ngô Thị Kly B.046 Đợt 14 2014 01699740933 Ngothikly933@gmail.com Bổ sung

127 1454060056 Phạm Quốc Đạt A.049 Đợt 15 2014 0943959532 pqdat.author@gmail.com Bổ sung

128 1464060030 Mai Thị Hồng A.050 Đợt 15 2014 #REF! #REF! Bổ sung

129 1454060334 Nguyễn Thị Thanh Tuyền A.051 Đợt 15 2014 0962756227 Tuyennguyenkr@gmail.com

130 A.052 Đợt 15 2014

131 A.053 Đợt 16

132 A.054 Đợt 17

133 B.049 Đợt 18

134 B.050 Đợt 19



135 B.051 Đợt 20


